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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  03/11/2022 In order to improve the light quality of white-emitting LEDs, it is 

necessary to create a material that emits strongly in the red and far red 

light regions. SrTiO3 materials doped with Eu
3+

 ions were synthesized by 

the solid phase reaction method, with a sintering temperature of 1100 
o
C, 

with doping concentrations from 1 to 6% atoms. The results of X-ray 

diffraction pattern analysis show that the material has a perovskite 

structure with a cubic crystal lattice and high phase purity. When 

sintering at 1100 
o
C, the material has a sharp grain boundary, uniformly 

distributed in size in the range from 300 to 500 nm. The Eu-doped 

SrTiO3 material with strong absorption in the infrared region gives 

strong emission in the red light region, with an emissivity range from 

525 to 725 nm, corresponding to the transition from 
5
D0 to 

7
Fj (j = 0), 1, 

2, 3, 4) of Eu
3+

 ions in the SrTiO3 lattice. Fluorescence quenching was 

observed at the doping concentration of 4% Eu
3+

 ions. The resulting 

material is well suited for coating applications on white light-emitting 

and specialized LEDs for plant lighting. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  03/11/2022 Để cải thiện chất lượng ánh sáng của các đèn LED phát xạ ánh sáng trắng 

cần tạo ra một loại vật liệu phát xạ mạnh trong vùng ánh sáng đỏ và đỏ 

xa. Vật liệu SrTiO3 pha tạp ion Eu
3+

 được chúng tôi tổng hợp bằng 

phương pháp phản ứng xẩy ra ở pha rắn, với nhiệt độ nung thiêu kết 1100 
o
C, với nồng độ pha tạp từ 1 đến 6% nguyên tử. Kết quả phân tích giản 

đồ nhiễu xạ tia X cho thấy vật liệu có cấu trúc perovskite với mạng tinh 

thể dạng lập phương với độ tinh khiết pha cao. Khi nung thiêu kết ở 1100 
o
C, vật liệu có biên hạt rõ nét, có kích thước phân bố đều trong khoảng từ 

300 đến 500 nm. Vật liệu SrTiO3 pha tạp Eu hấp thụ mạnh trong vùng từ 

ngoại cho phát xạ mạnh trong vùng ánh sáng đỏ, với giải phát xạ từ 525 

đến 725 nm, tương ứng với quá trình dịch chuyển từ trạng thái 
5
D0 về 

7
Fj 

(j = 0, 1, 2, 3, 4) của ion Eu
3+

 trong mạng nền tinh thể SrTiO3. Hiện 

tượng dập tắt huỳnh quang quan sát thấy ở nồng độ pha tạp 4% ion Eu
3+

. 

Vật liệu thu được đáp ứng tốt cho những ứng dụng phủ trên các LED 

phát xạ ánh sáng trắng và đèn LED chuyên dụng cho chiếu sáng thực vật. 
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1. Giới thiệu 

Vật liệu phát quang có một vai trò quan trọng trong công nghệ hiện đại với các ứng dụng trong 

các lĩnh vực khác nhau như cảm biến quang học, chiếu sáng trạng thái rắn, ống dẫn sóng và thiết bị 

quang điện tử [1] – [6]. Đặc biệt, có rất nhiều ứng dụng của vật liệu phát quang trong chiếu sáng 

chất rắn, bao gồm chiếu sáng dân dụng, chiếu sáng nghệ thuật, chiếu sáng đường phố và chiếu sáng 

phát triển cho thực vật [1], [3]. Cụ thể hơn, trong số các loại photpho khác nhau, sự chú ý về các 

loại photpho phát ra màu đỏ và đỏ xa gần đây đã nổi lên do sự đóng góp quan trọng của chúng vào 

quang phổ phát xạ của các điốt phát quang (LED) cho các ứng dụng chiếu sáng làm vườn hoặc 

chiếu sáng trong nông nghiệp đã được nghiên cứu [1], [3], [6]. Cho đến nay, các photpho phát ra 

màu đỏ chủ yếu dựa trên các vật liệu phát quang được kích hoạt bằng đất hiếm như các photpho 

pha tạp các ion Eu
2+

, Eu
3+

, Sm
3+

, và Pr
3+

 [3], [7] – [13] hoặc các kim loại chuyển tiếp như Cr, Mn 

[6], [14], [15],… Một số bột huỳnh quang truyền thống phát xạ ánh sáng đỏ có thể kể đến như 

Y2O3:Eu
3+

, YBO3:Eu
3+

 [16], [17]… Tuy nhiên những bột huỳnh quang thương mại này thường có 

nhiệt độ màu cao, phát xạ mạnh vùng ánh sáng đỏ nên khi ứng dụng trong các LED phát xạ ánh 

sáng trắng (WLED) thường cho chất lượng ánh sáng thấp (có độ chói cao). 

Trong chục năm trở lại đây, đèn LED phát xạ ánh sáng trắng (WLED) được coi là thiết bị 

chiếu sáng thế hệ mới đang dần dần thay thế các thiết bị chiếu sáng truyền thống như: đèn sợi 

đốt, đèn huỳnh quang, đèn huỳnh quang compac bởi đèn LED có nhưng ưu điểm vượt trội so với 

các thiết bị phát quang truyền thống như có độ bền cao, tiết kiệm năng lượng, không ô nhiễm môi 

trường [18] – [25].  

Hiện nay có ba phương pháp chủ yếu để chế tạo đèn LED phát xạ ánh sáng trắng: (1) phủ bột 

huỳnh quang phát xạ ánh sáng màu vàng lên blue-chíp [26]; (2) phủ các bột huỳnh quang phát xạ 

ánh sáng xanh lam và ánh sáng màu vàng lên UV-chip; và (3) phương pháp trộn ba bột huỳnh 

quang phát xạ ba màu cơ bản (xanh lục, xanh lam và đỏ) lên các chip LED. Với phương pháp (1) 

và (2) khi phủ bột huỳnh quang phát xạ vàng Y3Al5O12:Ce
3+

 lên Blue-chíp GaN thì các LED phát 

xạ ánh sáng trắng với chỉ số hoàn màu thấp (thường < 80%) vì dải phát xạ của những thiết bị này 

thiếu hụt vùng phát xạ đỏ so với vùng phát xạ của ánh sáng mặt trời ở vùng bước sóng 600 nm 

[27], [28]. Chính vì vậy, mà các WLED chế tạo theo công nghệ này thường có độ chói cao gây 

hại cho mắt nếu dùng dài ngày. Với phương pháp thứ (3) khi tiến hành phủ bột huỳnh quang ba 

phổ lên các chip-LED thì người ta thường dùng các bột huỳnh quang phát xạ đỏ truyền thống như 

Y2O3:Eu
3+

 bởi loại bột huỳnh quang này có hiệu suất huỳnh quang cao, có giải phát xạ hẹp trong 

vùng ánh sáng đỏ. Tuy nhiên phương pháp này cũng không mang lại hiệu quả cao trong việc 

nâng cao chất lượng của các WLED bởi dải phát xạ của chúng vẫn thiếu hụt một vùng lớn trong 

vùng ánh sáng đỏ so với dải phát sáng của ánh sáng mặt trời. Do đó, để phát huy những đặc tính 

nổi bật của WLED thì nhu cầu cấp thiết là bổ sung một loại bột huỳnh quang phát xạ mạnh trong 

vùng ánh sáng đỏ hoặc đỏ xa dưới sự kích thích của chíp blue. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra 

rằng nhóm vật liệu huỳnh quang có cấu trúc perovskite khi pha tạp ion đất hiếm hoặc kim loại 

chuyển tiếp có thể đáp ứng tốt các yêu cầu này [29] – [34]. Nên việc nghiên cứu, chế tạo vật liệu 

SrTiO3 pha tạp ion Eu
3+

 phát xạ mạnh trong vùng ánh sáng đỏ và đỏ xa là cần thiết cho việc nâng 

cao chất lượng của các đèn LED phát xạ ánh sáng trắng. 

2. Thực nghiệm 

2.1. Thực nghiệm chế tạo 

Vật liệu SrTiO3 pha tạp ion Eu
3+

 được tổng hợp bằng phương pháp phản ứng pha rắn với các 

tiền chất ban đầu gồm SrCO3, TiO2 và Eu2O3. Các tiền chất ban đầu được tính toán theo hợp phần 

tương ứng với tỷ lệ pha tạp từ 1 đến 6% nguyên tử Eu. Sau đó các tiền chất được nghiền sơ bộ 

bằng máy nghiền cơ với tốc độ 300 vòng/phút trong ethanol. Sau đó vật liệu được sấy khô, ép 

viên rồi nung sơ bộ ở 800 
o
C. Mẫu sau khi nung sơ bộ được phá mẫu, nghiền và ép viên để nung 

thiêu kết ở nhiệt độ 1100 
o
C trong khoảng thời gian 12 giờ. 
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2.2. Thực nghiệm đo đạc và khảo sát hình thái bề mặt, cấu trúc và tính chất quang 

Vật liệu sau khi được tổng hợp đã được chúng tôi tiến hành khảo sát hình thái bề mặt bằng 

ảnh SEM, trên hệ máy HITACHI S-4800; khảo sát cấu trúc trên hệ máy D2-Phaser (Bruker, 

KαCu = 1,54060 Å), khảo sát vi cấu trúc của vật liệu trên hệ Micro Raman của Horiba, với bước 

sóng kích 785 nm và khảo sát tính chất quang của vật liệu trên hệ huỳnh quang Nanolog, Horiba 

Jobin Yvon dùng đèn Xe với công suất 450 W. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Hình thái bề mặt của vật liệu 

Trên hình 1 là ảnh hiển vi điện tử quét của vật liệu ở nhiệt độ nung sơ bộ 800 
o
C và nung thiêu 

kết ở 1100 
o
C. Kết quả cho thấy với mẫu nung sơ bộ ở 800 

o
C thì kích thước hạt bé, biên hạt hình 

thành chưa rõ rệt và có kích thước phân bố trong khoảng từ 20 đến 50 nm. Khi nung thiêu kết ở 

nhiệt độ 1100 
o
C thì thấy kích thước hạt tăng lên và biên hạt hình thành sắc nét, với kích thước 

phân bố trong khoảng từ 200 đến 500 nm. Kết quả này cho thấy khi nhiệt độ nung thiêu kết tăng 

lên thì quá trình mọc mầm tinh thể trở nên tốt hơn và các hạt thu được có kích thước lớn hơn so 

với quá trình nung sơ bộ. 

 

 
Hình 1. Ảnh SEM của mẫu bột SrTiO3:Eu

3+
  

nung thiêu kết ở 800 và 1100 
o
C 

Hình 2. Giản đồ nhiễu xạ tia X của mẫu SrTiO3  

pha tạp 1% Eu nung ở nhiệt độ 1100 
o
C 

3.2. Cấu trúc tinh thể của vật liệu 

 
 

Hình 3. Giản đồ nhiễu xạ tia X của mẫu SrTiO3 

pha tạp từ 1 - 6% Eu nung ở nhiệt độ 1100 
o
C 

Hình 4. Phổ tán xạ Raman của mẫu SrTiO3 pha tạp 1- 

6% ion Eu
3+

, nung 1100 
o
C, đo ở nhiệt độ phòng, với 

bước sóng kích thích 785 nm 
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Khảo sát cấu trúc tinh thể của mẫu vật liệu bằng giản đồ nhiễu xạ tia X (trên hình 2) chúng tôi 

thu được vật liệu có cấu trúc perovskite với nhóm không gian lập phương, với các đỉnh nhiễu xạ 

đặc trưng tương ứng với các mặt phẳng mạng (1 0 0), (1 0 1), (1 1 0), (1 1 1), (2 0 0), (2 1 0), (2 1 

1), (2 2 0), (2 2 1), ( 3 1 0),... [35]. 

Trên cơ sở đó chúng tôi triển khai khảo sát sự ảnh hưởng của nồng độ pha tạp ion Eu
3+

 đến 

cấu trúc tinh thể của vật liệu. Hình 3 là giản đồ nhiễu xạ tia X của các mẫu SrTiO3 pha tạp Eu từ 

nồng độ 1 đến 6% nguyên tử. Kết quả cho thấy nồng độ pha tạp Eu không ảnh hưởng đến cấu 

trúc tinh thể của vật liệu. 

3.3. Phổ tán xạ Raman của vật liệu 

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát vi vấu trúc của vật liệu bằng cách đo phổ tán xạ raman của vật 

liệu với bước sóng kích thích 785 nm trong khoảng từ 50 đến 1000 cm
-1

. 

Hye Ji Jang và các cộng sự đã quan sát thấy các đỉnh phổ của vật liệu này được xác định tại 

các vị trí 121 cm
-1 

(TO1);  143 cm
-1 

(LO1); 172 cm
-1 

(LO1 + TO2); 240 cm
-1 

(TO3); 327 cm
-1

(LO2); 

450 cm
-1

(LO3); 540 cm
-1 

(TO4) và 800 cm
-1 

(LO4) [36]. Phổ tán xạ trên hình 4 cho thấy các đỉnh 

tán xạ này là những mode dao động đặc trưng của các liên kết O – Ti – O (143 cm
-1

); O – Sr – O 

(172 cm
-1

); Ti – O – Ti (240 cm
-1

); Ti – O (540 cm
-1

) trong mạng nền SrTiO3. Những đỉnh tán xạ 

còn lại tương ứng với các dao động ở các mức năng lượng là tổ hợp của các mức năng lượng 

thuộc các mode dao động đặc trưng của mạng nền SrTiO3 nói trên và những mode dao động bậc 

cao hơn [35]. 

3.4. Tính chất quang của vật liệu 

 
 

Hình 5. PL của mẫu SrTiO3 pha tạp 4% ion 

Eu
3+

, nung ở 1100 
o
C, đo ở nhiệt độ phòng với 

bước sóng kích thích 393 nm 

Hình 6. Phổ PLE của mẫu SrTiO3 pha tạp 4% 

ion Eu
3+

, nung ở 1100 
o
C, đo ở nhiệt độ phòng 

với các đỉnh phát xạ 616 nm 

Để khảo sát tính chất quang của vật liệu, chúng tôi đã tiến hành đo phổ huỳnh quang (PL) và 

phổ kích thích huỳnh quang (PLE) của mẫu ở nhiệt độ phòng. Hình 5 là PL của vật liệu SrTiO3 

pha tạp 4% ion Eu
3+

. Kết quả cho thấy vật liệu phát xạ mạnh trong vùng ánh sáng đỏ với các đỉnh 

phát xạ 580, 590, 616, 630, 683 và 700 nm. 

Các đỉnh phát xạ này được quy cho quá trình chuyển mức năng lượng của ion Eu
3+

 trong 

mạng nền tinh thể SrTiO3 từ trạng thái kích thích 
5
D0 về trạng thái 

7
Fj (j = 0, 1, 2, 3, 4) [35]–[37] 

trong đó đỉnh phát xạ ở vị trí 590 nm có cường độ lớn nhất. Đỉnh phát xạ này là quá trình dịch 

chuyển năng lượng của ion Eu
3+

 từ trạng thái 
5
D0  

7
F1, các đỉnh còn lại gồm 580 nm (

5
D0  

7
F0), 616 nm (

5
D0  

7
F2); 630 (

5
D0  

7
F3) và đỉnh từ 680 - 720 nm (

5
D0  

7
F4).  

Để khảo sát nguồn gốc của các đỉnh phát xạ này, chúng tôi tiến hành đo phổ kích thích huỳnh 

quang của vật liệu ứng với đỉnh phát xạ 616 nm (đỉnh có năng lượng tích phân lớn nhất). 

Hình 6 là phổ kích thích huỳnh quang của mẫu SrTiO3 pha tạp 4% ion Eu
3+

, đo ở nhiệt độ 
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phòng, ứng với bước sóng phát xạ 616 nm. Kết quả thu được cho thấy vật liệu có dải kích thích 

nằm trong khoảng từ 350 đến 500 nm với một dải rộng từ 350 đến 380 nm. Dải kích thích này 

được cho là quá trình truyền điện tích (CTB) được gây ra bởi một số quá trình chuyển đổi điện 

tích trong mạng nền SrTiO3 và một số đỉnh sắc nét ở các vị trí 393, 414 và 464 nm [35]–[37]. Các 

chuyển dời này gồm: 
7
F0 - 

5
L6 (393 nm), 

7
F1 - 

5
L6 (396 nm), 

7
F1 - 

5
D3 (414 nm),

 7
F0 - 

5
D2 (464 

nm). Nguồn gốc của các chuyển dời mức năng lượng trong dải phát xạ và dải kích thích huỳnh 

quang của vật liệu có thể được giải thích bởi sơ đồ mức năng lượng sau trên hình 7. 

 
 

Hình 7. Sơ đồ mức năng lượng của vật liệu SrTiO3 

pha tạp ion Eu
3+

 

Hình 8. PL của mẫu SrTiO3 pha tạp 4% ion 

Eu
3+

, nung ở 1100 
o
C, đo ở nhiệt độ phòng với 

bước sóng kích thích 254, 393 và 464 nm 

Trên cơ sở vật liệu hấp thụ mạnh trong vùng tử ngoại, tưng ứng với quá trình chuyển mức 

năng lượng của ion Eu
3+

 từ trạng thái cơ bản lên các trạng thái có mức năng lượng cao hơn. 

Chúng tôi đã tiến hành đo phổ huỳnh quang của vật liệu này với các bước sóng kích thích khác 

nhau với các giá trị 254 nm (254 nm là bức xạ của hơi thủy ngân dùng trong các đèn huỳnh 

quang), 393 và 464 nm để tìm ra bức xạ phù hợp mà vật liệu hấp thụ để cho quá trình phát quang 

tốt nhất. Kết quả thu được trên hình 8 cho thấy, vật liệu khi kích thích ở bước sóng khác nhau thì 

cường độ huỳnh quang của vật liệu là khác nhau nhưng vị trí các đỉnh phát xạ gần như không đổi. 

Vật liệu cho phát xạ tốt nhất khi kích thích ở bước sóng 393 nm. Với kết quả này thì vật liệu phù 

hợp cho ứng dụng trong các LED chuyên dụng phát xạ ánh sáng đỏ hoặc WLED dùng chip UV-

LED với bước sóng phát xạ của chip là 395 nm. 

Trên cơ sở vật liệu cho phát xạ mạnh nhất khi kích thích ở bước sóng 393 nm. Chúng tôi đã tiến 

hành khảo sát sự ảnh hưởng của nồng độ ion Eu
3+

 lên tính chất quang của vật liệu, với bước sóng 

kích thích 393 nm.  

Hình 9 là phổ huỳnh quang của mẫu SrTiO3 pha tạp Eu, với nồng độ pha tạp từ 1 đến 6%, 

kích thích ở bước sóng 393 nm, đo ở nhiệt độ phòng. Kết quả khảo sát cho thấy rằng vật liệu phát 

xạ mạnh trong vùng ánh sáng đỏ với các phát xạ đặc trưng của ion Eu
3+

 trong mạng nền SrTiO3. 

Khi nồng độ pha tạp ion Eu
3+

 tăng lên thì cường độ của các đỉnh huỳnh quang có xu hướng tăng 

nhưng vị trí các đỉnh phát xạ gần như không thay đổi. Kết quả này được giải thích là khi nồng độ 

pha tạp ion Eu
3+

 tăng lên thì khả năng thay thế của ion Eu
3+

 cho ion Sr
2+

 tăng. Quá trình thay thế 

này làm mật độ tâm phát xạ tăng lên làm cho cường độ huỳnh quang tăng lên. Khi nồng độ pha 

tạp lên đến 4% thì cường độ các đỉnh huỳnh quang là lớn nhất. Khi tăng lên trên 4% thì cường độ 

huỳnh quang có xu hướng giảm. Kết quả này cho thấy trong mạng nền SrTiO3 thì hiện tượng dập 

tắt huỳnh quang đã xẩy ra ở nồng độ pha tạp lớn hơn 4%. Hiện tượng dập tắt huỳnh quang do 

nồng độ pha tạp có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nguyên nhân chủ yếu là (1) do quá trình 

chuyển đổi ngược năng lượng giữa các tâm phát xạ khi nồng độ tâm phát xạ lớn; (2) do quá trình 
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co cụm của các ion pha tạp khi ở trạng thái nồng độ cao. Lúc này các ion pha tạp tách khỏi mạng 

nền và tạo thành các đám oxit của các ion pha tạp. 

 

Hình 9. PL của mẫu SrTiO3 pha tạp 1 - 6% ion Eu
3+

, nung ở 1100 
o
C, đo ở nhiệt độ phòng  

với bước sóng kích thích 393 nm 

4. Kết luận  

Vật liệu huỳnh quang SrTiO3 pha tạp ion Eu
3+

 có cấu trúc perovskite với nhóm không gian lập 

phương. Cấu trúc tinh thể của vật liệu không phụ thuộc vào nồng độ pha tạp ion Eu
3+

 vào mạng 

nền. Vật liệu có khả năng hấp thụ mạnh trong vùng tử ngoại và tử ngoại gần với các đỉnh kích 

thích huỳnh quang đặc trưng của ion Eu
3+

 khi chuyển mức năng lượng từ trạng thái cơ bản lên 

trạng thái có mức năng lượng cao hơn. Vật liệu phát xạ mạnh trong vùng ánh sáng đỏ khi kích 

thích ở bước sóng 393 nm với các đỉnh phát xạ đặc trưng của ion Eu
3+

 gồm: 
5
D0  

7
F0 (580 nm), 

5
D0  

7
F1 (590 nm), 

5
D0  

7
F2 (616 nm), 

5
D0  

7
F3 (630 nm), 

5
D0  

7
F4 (680-720 nm). Hiện tượng dập tắt huỳnh quang của vật liệu xẩy ra với nồng độ pha tạp 4% 

ion Eu
3+

. Vật liệu có khả năng đáp ứng tốt cho các ứng dụng phủ trên các chíp UV-LED để tạo ra 

các LED phát xạ ánh sáng trắng hoặc các đèn LED chuyên dụng cho chiếu sáng thực vật. 
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